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[bookmark: _Toc175043109][bookmark: _Hlk170805756]⬩Đề ❷: 
☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: .

Ta có .

.
Bảng xét dấu
[image: Ảnh có chứa hàng, ảnh chụp màn hình, Hình chữ nhật, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]


Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng  nên hàm số đồng biến trên khoảng .

Câu 2: Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, hàng, số

Mô tả được tạo tự động]

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số đồng biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Lời giải
Nhìn vào bảng xét dấu của đạo hàm ta thấy:


Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và .


Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và .

Từ đây suy ra đáp án đúng là: Hàm số nghịch biến trên khoảng .



Câu 3: Cho hàm số  liên tục trên  và có đạo hàm . Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Trong đó  là nghiệm đơn,  là nghiệm kép.
Bảng biến thiên
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động]

Câu 4: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]


A. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .	B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .


C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là .	D. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là .
Lời giải


Từ đồ thị ta có, đồ thị của hàm số đã cho có điểm cực đại là , điểm cực tiểu là .





Câu 5: Gọi  và  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên . Khi đó tổng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đạo hàm .


.



Ta có: ,  và .



Do đó  và . Suy ra .





Câu 6: Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ. Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Giá trị  bằng:
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy 

Do đó .



Câu 7: Cho hàm số  có và. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và 
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.


D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng  và .
Lời giải
Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chọn đáp án D;

Câu 8: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


[bookmark: _Hlk149365932]Ta có  và 

Suy ra  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 9: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  và 

Suy ra  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 10: Cho hàm số có đồ thị như hình sau. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Nhìn vào đồ thị ta có:

Tiệm cận ngang .

Tiệm cận đứng .

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên .
Câu 11: Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
[image: A graph of a function

Description automatically generated]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Đồ thị hình vẽ là đồ thị hàm số bậc ba có hệ số  nên chỉ có hàm số  thỏa mãn điều kiện trên.
Câu 12: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: A graph of a function

Description automatically generated]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Vì từ đồ thị ta suy ra đồ thị của hàm phân thức có tiệm cận đứng và ngang 
☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1: Cho hàm số 

a)  Tập xác định của hàm số là .
b)  Hàm số đã cho có hai điểm cực trị


c)  Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và 

d)  Đồ thị hàm số có điểm cực đại là .
Lời giải
a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai

Tập xác định: 

Ta có: 
[image: ]
a) ĐÚNG


b) Dựa vào bảng biến thiên thì hàm số đã cho có hai điểm cực trị là  và 
ĐÚNG


c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và nghịch biến trên mỗi khoảng .
SAI

d) Đồ thị hàm số có điểm cực đại là .
SAI


Câu 2: Cho hàm số , với  là tham số


a)  Khi  thì hàm số đồng biến trên khoảng .

b)   thì hàm số có hai cực trị.


c)  Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bằng .






d)   là tập hợp tất cả các giá trị của tham số  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng . Khi đó  có hai phần tử.
Lời giải
a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng



a) Khi  ta có:  có đạo hàm .


Vì  suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng .
SAI.



b) Khi  ta có:  có đạo hàm .
Bảng biến thiên:
[image: ]

Vậy khi  hàm số có hai cực trị.
ĐÚNG


c) Xét hàm số  có đạo hàm . Bảng biến thiên như sau:
[image: A diagram of a mathematical equation

Description automatically generated]


Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bằng 
ĐÚNG


d) Xét hàm số  có đạo hàm . Bảng biến thiên như sau:
[image: A diagram of a mathematical equation

Description automatically generated]



Vì  nên  hoặc 

Trường hợp 1: .




Nếu  ta có  suy ra . Do đó  (loại).




Nếu  ta có  suy ra . Do đó  (thỏa mãn).

Trường hợp 2: .




Nếu  ta có  suy ra . Do đó  (loại).




Nếu  ta có  suy ra . Do đó  (thỏa mãn).

Vậy  thỏa mãn yêu cầu bài toán.
ĐÚNG


Câu 3: Cho hàm số  . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a)  Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là .


b)  Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là .


c)  Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là .


d)  Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  là .
Lời giải


Điều kiện: . Vậy tập xác định .



;  nên  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.









Nên  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
a) Đúng
b) Sai.
c) Đúng
d) Sai.






Câu 4: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá  đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình  chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá  đồng mà cứ tăng giá thêm  đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn  chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là .

a)  Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm  đồng

b)  Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá  đồng

c)  Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi  đồng

d)  Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm  chiếc
Lời giải
a) Sai
b) Đúng
c) Đúng
d) Sai.

Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là  (nghìn đồng).




Vì cứ tăng giá thêm  (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm  chiếc nên tăng  (nghìn đồng) thì số xe khăn bán ra giảm  chiếc.

Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là:  chiếc.



Lúc đầu bán với giá  (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi  (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là:  (nghìn đồng).
Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

 (nghìn đồng).


Xét hàm số  trên .

Ta có: .






Lập bảng biến thiên của hàm số  trên  ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi




Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn      là  đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là đồng.
☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6




Câu 1:  Cho hàm số . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc khoảng để hàm số đã cho đồng biến trên ?
Lời giải



Hàm số  đồng biến trên  khi .


.



Vì  thuộc khoảng  nên .


Vậy có tất cả giá trị nguyên của tham số  thỏa mãn yêu cầu đề bài.





Câu 2:  Cho hàm số . Tính tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số  để giá trị lớn nhất  của hàm số trên đoạn  thỏa mãn ?
Lời giải



Hàm số  có . Cho .


Trên đoạn  lấy .




Xét . Do đó giá trị lớn nhất của  trên đoạn  bằng .

Ta được .


Vậy tổng các giá trị của  thỏa mãn là .


Câu 3: Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình bên dưới.
[image: ]

Đồ thị hàm số  có tất cả bao nhiêu tiệm cận đứng?
Lời giải

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là số nghiệm của phương trình 
Dựa vào bảng biến thiên ta có





Vì hàm số  có  nên đồng biến trên .

Do đó  có một nghiệm duy nhất.

Vậy đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng.















Câu 4: Anh An muốn di chuyển từ vị trí  đến điểm  càng nhanh càng tốt (như hình vẽ). Để di chuyển từ vị trí  đến điểm  anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến  và sau đó chạy đến , hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm  nằm giữa  và  sau đó chạy đến . Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc , chạy với vận tốc , và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất (đơn vị: giờ) để anh An đến  (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).
[image: ]
Lời giải




Đặt  (), 





Giả sử để đi từ  đến  anh An bơi thuyền từ  tới  sau đó chạy đến .






Thời gian bơi thuyền từ  tới  là: , thời gian đi từ  tới  là: .

Tổng thời gian là: ;


; .
[image: ]

Từ bảng biến thiên, ta có .



Vậy thời gian nhanh nhất để anh An đi từ  đến  là .


Câu 5: Cho hàm số bậc ba  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá trị của  là:
[image: ]
Lời giải

Ta có .



Đồ thị hàm số đi qua các điểm ; đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  và , nên ta có hệ phương trình:



Vậy .
Câu 6: Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua [image: ]điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là [image: ](nghìn đồng), [image: ]. Đại lí nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?
Lời giải
Số tiền hãng thu được khi đại lí nhập [image: ]chiếc điện thoại là [image: ].
Ta có: [image: ]. Khi đó, [image: ]
Bảng biến thiên của hàm số [image: ]là:
[image: ]
Vậy đại lí nhập cùng lúc [image: ]chiếc điện thoại thì hãng có thể thu nhiều tiền nhất từ đại lí đó với [image: ](đồng).

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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